Phụ lục
DANH SÁCH VIÊN CHỨC
Trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non, phổ thông công lập từ hạng III lên hạng II
 và từ hạng II lên hạng I tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phường Nhị Chiểu năm 2026
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1298-QĐ-UBND ngày 28/8/2026 của Chủ tịch UBND phường Nhị Chiểu)
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	A
	BẬC MẦM NON
	
	
	

	I
	Từ hạng III (mã số V.07.02.26) lên hạng II (mã số V.07.02.25)
	 
	
	

	1
	Nguyễn Thị Hoàng Yến
	13/4/1994
	Nữ
	Giáo viên
	Trường mầm non Minh Tân
	Đạt
	Trúng tuyển
	01 hồ sơ/01 chỉ tiêu

	B
	CẤP TIỂU HỌC
	
	
	

	I
	Từ hạng III (mã số V.07.03.29) lên hạng II (mã số V.07.03.28)
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Nga
	11/9/1989
	Nữ
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Phú Thứ
	Đạt 
	Trúng tuyển
	03 hồ sơ/03 chỉ tiêu

	2
	Nguyễn Thị Lan
	28/4/1980
	Nữ
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Phú Thứ
	Đạt 
	Trúng tuyển
	03 hồ sơ/03 chỉ tiêu

	3
	Nguyễn Thị Hương
	10/12/1975
	Nữ
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Phú Thứ
	Không đạt
	Không đạt
	Thiếu chứng chỉ    Tin học

	4
	Trần Đức Tiến
	14/9/1991
	Nam
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Duy Tân
	Đạt
	Trúng tuyển
	02 hồ sơ/02 chỉ tiêu

	5
	Ngô Thị Hồng Hoa
	22/3/1978
	Nữ
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Duy Tân
	Đạt
	Trúng tuyển
	02 hồ sơ/02 chỉ tiêu

	6
	Nguyễn Thị Hà
	24/11/1989
	Nữ
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Minh Tân
	Đạt
	Trúng tuyển
	02 hồ sơ/02 chỉ tiêu

	7
	Trần Thị Thủy
	03/9/1988
	Nữ
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Minh Tân
	Đạt
	Trúng tuyển
	02 hồ sơ/02 chỉ tiêu

	8
	Lương Thị Thu Hương
	25/12/1983
	Nữ
	Nhân viên Thư viện, Thiết bị
	Trường tiểu học   Phú Thứ
	Đạt 
	Trúng tuyển
	01 hồ sơ/01 chỉ tiêu

	II
	Từ hạng II (mã số V.07.03.28) lên hạng I (mã số V.07.03.27)
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Tuyết
	08/3/1987
	Nữ
	Phó Hiệu trưởng
	Trường Tiểu học Minh Tân
	Đạt 
	Trúng tuyển
	01 hồ sơ/01 chỉ tiêu

	C
	CẤP THCS
	
	
	

	I
	Từ hạng III (mã số V.07.04.32) lên hạng II (mã số V.07.04.31)

	1
	Phạm Thị Hải
	04/02/1985
	Nam
	Giáo viên
	Trường THCS               Duy Tân
	Đạt 
	Trúng tuyển
	03 hồ sơ/03 chỉ tiêu

	2
	Lê Thị Hồng Nhung
	19/5/1989
	Nữ
	Giáo viên
	Trường THCS                 Duy Tân
	Đạt 
	Trúng tuyển
	03 hồ sơ/03 chỉ tiêu

	3
	Vũ Thị Thúy
	31/12/1988
	Nữ
	Giáo viên
	Trường THCS     Duy Tân
	Đạt 
	Trúng tuyển
	03 hồ sơ/03 chỉ tiêu

	4
	Nguyễn Ly Mai
	15/01/1985
	Nữ
	Giáo viên
	Trường THCS       Minh Tân
	Đạt 
	Trúng tuyển
	02 hồ sơ/02 chỉ tiêu

	5
	Phạm Thị Xuân Lương
	05/5/1987
	Nữ
	Giáo viên
	Trường THCS      Minh Tân
	Đạt 
	Trúng tuyển
	02 hồ sơ/02 chỉ tiêu

	II
	Từ hạng II (mã số V.07.04.31) lên hạng I (mã số V.07.04.30)

	1
	Nguyễn Thị Bưởi
	25/8/1986
	Nữ
	Giáo viên
	Trường THCS        Phú Thứ
	Đạt 
	Trúng tuyển
	01 hồ sơ/01 chỉ tiêu


	
Danh sách này có 16 người, trong đó có 15 người được xác định trúng tuyển./.
